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HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 

Thuốc bán theo đơn. Néu cdn thêm thông tin, xin hỏi ý kiển bác sỹ. 
Doc kỹ hướng đẫn sử dụng trước khi dùng, DE xa tầm tay trẻ em. 

NEUSTAM 
(Piracetam 400 mg) 

THANH PHAN: MỖi viên nang cứng chứa piracetam 400 mg 

Tả dược: Tỉnh bột mì, magnesi stearat. 
DƯỢC LỰCHỌC 
Piracetam (dẫn xuất vòng của acid gamma aminobutyric, GABA), được coi là một chắt có tác dụng hưng trí 
(cải thiện chuyén hóa của té bảo thin kinh). Piracetam tác động lên một số chắt dẫn truyền thin kinh như 

acetyleholin, noradrenalin, dopamin... làm thay đổi sy đẫn truyền thin kính và góp phần cải thiện môi trường. 

chuyển hóa để các tế bảo thin kinh hoạt động tốt. Piracetam làm giảm khả năng két tụ tiểu chu và trong trường 
hợp hồng cầu bị cứng bắt thường thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục hdi khả năng biển dạng và khả năng di 
qua các mao mạch, Thuốc có tác dụng chéng giậtrung cơ.. 
Thuốc không có tác dụng gây ngu, an thin, hồi sức, giảm đau, an thin kinh hoặc bình thin kinh cũng như 
không có tác dụng của GABA. 
DƯỢC ĐỌNG HỌC. 
Piracetam dùng theo đường uống hắp thu nhanh chóng và hầu như hoàn toàn & ống tiêu hóa. Nồng độ dinh 
trong huyét tương (40 ~ 60 microgram/mi) xuất hiện 30 phút sau khi uống một liều 2 gam. Nông độ đỉnh rong. 
dich não tủy đạt được sau khi uống thuốc 2 - $ giờ. Hip thu thuốc không thay đổi khi điều trị dài ngày. 
Piracetam phén bồ vào tất cả các mô và có thé qua hàng rảo máu năo, nhau thai và cả các màng dùng trong 
thẳm tích thận. Thuốc có nồng độ cao & vỏ não, thùy trán, thùy đình, thùy chẳm, tiểu nào và các nhận vùng đáy.. 
Thời gian bán thải từ 4 — 5 giờ trong huyết tương và khoảng 6 - 8 giờ trong dịch não tủy, Piracetam không gắn 
vào các protein huyét tương và được đảo thái qua thận ưới dạng nguyên ven. Cho dén nay, chưa tìm thiy 
được chắt chuyển hóa của piracctam, sy chuyén hóa của piracetam trong cơ thể người chưa được biét rõ. Hệ số 
thanh thải piracetam của thận ở người bình thường 14 86 mUphút. 30 giờ sau khi uống, hơn 95% thuốc duge 
thái theo nước tiểu. Nếu bị suy thận thi thời gian bán thải tăng lên: ở người bệnh bị suy thận hoàn toàn vi khong 
thồi phục thì thời gian này là 48 - 50 giờ. 

CHIDINH 
Rung gift cơ nguồn gốc vỏ não, thiu máu não, sa sút trị tuệ ở người giả, chóng mặt.. 
LIÊU DÙNG VA CÁCH SỬ DỤNG. 
Điều trị rung giát cơ: liều khởi đầu 7,2 g/ngày, chia làm 2 - 3 lằn/ngày. Tùy theo đáp ứng, cứ 3 - 4 ngày một 
lẫn, tăng thêm 4,8 g mỗi ngày cho lidu tới liều tối đa 14 24 g/ngày. Điều trị với các thuốc chống rung gidt khác 
'nên được duy tri & liều lượng tương tự. Tùy theo lợi ích lâm sàng đạt được, nên giảm liều của các thuốc ding 

kèm nếu có thể, Piracetam nên được sử dụng liên tục trong suốt quá trình điều trị, tuy nhiền sau mỗi 6 tháng. 
nên có biện pháp giảm hoặc ngừng điều trị theo lộ trình giảm liều 14 1,2 g mỗi 2 ngày để phòng ngừa khả năng 

tái phit đột ngột. 
Điều trị đồi ngày các hội chứng tâm thin thực thể ở người cao tuổi (suy giảm nhận thức, sa sit trí tug): 

12—2,4 g/ngdy, tuy theo timg trường hợp. Liều có thể cao tới 4,8 g/ngày trong những tuần đầu. 
'Người cao tuổi: Cần điều chỉnh liều & người cao tuổi có tổn thương chức năng thận. Khi điều trị lâu dai & 
người cao tuổi, nên đánh giá thường xuyên độ thanh thái creatinin để điều chinh liều cho phù hợp néu 
cần. 
điiệu chỉnh liểu ở bệnh nhansuy gan, thận (Áựa vào độ thanh thải creatinin): 
¬ Độ thanh thái creatinin trên 80 mU/phút: Dùng liễu bình thường, chia thành 2 -4 lin/ngay. 
- Độ thanh thái creatinin là 50 - 79 ml/phút: Dùng 2/3 liễu bình thudmg, chia thành 2 - 3 lẳn/ngày.. 
- Độ thanh thải creatinin là 30 - 49 ml/phút: Dùng 1⁄3 liều binh thường, chia thành 2 lẳn/ngày.. 

- Độ thanh thải creatinin là20 -29 mi/phút; Dùng L liều bình thường. | lần/ngày.. 
- Không dùng thuốc nếu độ thanh thai creatinin dưới 20 ml/phút. 

_NưÒ~= 
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THANTRONG 
Vi Piracetam được thái qua thận, thời gian bán thải của thuốc tăng lên liên quan trực tiếp đến mức độ suy thin 
và độ thanh thái của creatinin. Cẳn thận trọng khi dùng thuốc cho người bị suy thận. Cẳn theo dời chức năng. 
thận của những người bị bệnh này và người bệnh cao tuổi, 
Tránh ngừng thuốc đột ngột & bệnh nhin rung giậtcơ donguy cơ gây co giật. 

Piracetam có tác dụng ức chế kếttập tiểu cầu do đó nên thận trọng & bệnh nhân xuất huyễt nặng, bệnh nhân có. 
'nguy cơ xuất huyết như viêm loét dạ dày, bệnh nhân có rồi loạn ddng máu tiềm tảng, có tiền sử đột quy đo xuất. 
huyết, bệnh nhân trải qua các phẫu thuật lớn bao gồm phẫu thuật nha khoa, vả bệnh nhin dang ding thuốc. 
chéng đông hoặc thuốc chbng kết tập tiểu chu bao gồm aspirin liều thip. 
CHÓNG CHÍ ĐỊNH 
 Bệnh nhân quá mẫn với piracetam và các dẫn xuất của piracetam hoặc mẫn cảm với bắt cứ thánh phần nào của 
thuốc. 
Phụnữ có thai và cho con bú.. 
'Người bệnh suy thận nặng (hệ số thanh thải creatinin dưới 20mVphút). 
'Người mắc bệnh múa giật Huntington.. 

Người bệnh suy gan nặng.. 
Chảy máu não.. 

TƯƠNG TÁCTHUÔC 
Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điều trị kinh điển nghiện rượu (các vitamin và thude an thin ) trong trường 
hợp người bệnh bị thiểu vitamin hoặc kích động manh. 

Đã có một trường hợp có tương tác giữa piracetam và tinh chắt tuyển giáp khi đùng đồng thời: Lú lẫn, bị kich 
thích và rồi loạn giắc ngủ.. 
'Ớngười bệnh thời gian prothrombin đã được ổn định bằng warfarinlại tăng lên khi đùng piracetam. 
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ. 

Không nên dùng piracetam cho phụ nữ có thai vả người cho con bú. 
TÁC ĐỘNG CUATHUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MOC 
Thuốc có thé dnh hướng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc do có thể gặp các tác dụng không mong. 
'muốn như chong mặt, kích động, nhức đầu, ngủ gà. Do đó, néu đang dùng thuốc nên thận trọng khi tham gia 
cáchoạtđộng này. 
“TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON 
Thường gặp: Toàn thân: mệt mỏi. Tiéu hóa: buồn nôn, ndn, tiều chảy, dau bụng, trướng bụng, Thin kinh: bdn 
 chồn, dễ bị kích động, nhức đầu, mắt ngủ, ngủ gà.. 

It gặp: Toàn thân: chong mặt, tăng cân, suy nhược. Thin kinh: run, kích thích tình dục, căng thing, tang vận. 
động, trằm cảm. Huyết học: rồi loạn ddng máu hoặc xuất huyết nặng. Da: viêm da, ngứa, mày day. 
Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn khi sử dụng thuốc. 
'QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ, 
Piracetam không độc ngay cá khi dùng liểu rắt cao lén tới 75 g chưa có biểu hiện quá liều. Không có thuốc gidi 
độc đặc hiệu, chủ yếu là hỗ trợ triệu chứng néu xảy ra quá liểu. Không cn thiết phải có những biện pháp đặc. 
biệt khi đùng quá liểu.. 
HẠNĐÙNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất.. 
BẢO QUẢN Nơi kho, mát (đưới 30°C). Tránh ánh sáng.. 
TIEUCHUAN Tiều chuẩn cơ sở (TCCS) 
TRÌNH BÀY Hộp 10vi, vi 10 vién. 

Cong ty Cổ phần PYMEPHARCO 
166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy 
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